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NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 Kỳ họp thứ VII ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002)  Về kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005 của tỉnh Phú Thọ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;


Sau khi xem xét Tờ trình số 1380/TT-UB ngày 20/6/2002 của UBND tỉnh về kế hoach sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005; báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận.

QUYẾT NGHỊ:

 
I. Tán thành thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2001-2005 tỉnh Phú Thọ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:


1. Kết quả thực hiện năm 2001:

a) Đất chuyên dùng và đất ở:

- Đất chuyên dùng: 233,81 ha/215,3 ha đạt 108,6%

- Đất ở nông thôn: 43,82 ha/45,4 ha đạt 96,5 %

- Đất đô thị: 4,70 ha/6,6 ha đạt 71,2%

b) Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp:

- Đất nông nghiệp khai hoang mở rộng đất diện tích: 177,07 ha/327 ha đạt 54,1% 

- Trồng rừng: 4.700 ha/5.000 ha đạt 94%

- Khoanh nuôi rừng tái sinh: 2.359,4 ha/1.000 ha đạt 235,9%.

- Tăng từ 1 vụ lên 2 vụ: 581,1 ha/1.036,3 đạt 56,1%.

- Tăng từ 2 lên 3 vụ: 1.211,2 ha/1.937,3 đạt 62,5%.

2. Sau khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2001, kế hoạch còn lại của giai đoạn (từ 2002-2005) là:

a) Kế hoạch sử dụng đất chuyên dùng và đất ở:

- Đất chuyên dùng: 4.768,34 ha được sử dụng từ các loại đất: Đất nông nghiệp: 1.488,65 ha, đất lâm nghiệp: 1.394,84 ha, đất chuyên dùng: 55,5 ha, đất ở nông thôn: 29,48 ha, đất ở đô thị: 35,11 ha, đất chưa sử dụng: 1.764,76 ha;

Phân theo các đơn vị hành chính: Thành phố Việt Trì 573,34 ha, thị xã Phú Thọ 219,2 ha, các huyện: Tam Nông 346,07 ha, Thanh Thuỷ 258,99 ha, Thanh Sơn 641,02 ha, Phù Ninh 352,62, Lâm Thao 713,43 ha, Cẩm Khê 128,3 ha, Yên Lập 215,57 ha, Hạ Hoà 1.095,6 ha, Đoan Hùng 86,63 ha, Thanh Ba 334,85 ha.

- Đất ở nông thôn: 621,43 ha được sử dụng từ các loại đất: Đất nông nghiệp: 459,11 ha, đất lâm nghiệp có rừng: 50,61 ha, đất chuyên dùng: 11,63 ha, đất chưa sử dụng: 100,08 ha;

Phân theo các đơn vị hành chính: Thành phố Việt Trì 80,25 ha, thị xã Phú Thọ 11,89 ha, các huyện: Tam Nông 38,44 ha, Thanh Thuỷ 37,87 ha, Thanh Sơn 120 ha, Phù Ninh 53,15 ha, Lâm Thao 88,35 ha, Cẩm Khê 55,11 ha, Yên Lập 45,93 ha, Hạ Hoà 23,58 ha, Đoan Hùng 22,5 ha, Thanh Ba 44,36 ha.

- Đất ở đô thị: 31,52 ha được sử dụng từ các loại đất: Đất nông nghiệp: 25,60 ha, đất chuyên dùng: 5,32 ha, đất chưa sử dụng: 0,60 ha;

Phân theo các đơn vị hành chính: Thành phố Việt Trì 6,31 ha, thị xã Phú Thọ 2,8 ha, các huyện: Tam Nông 2,15, Phù Ninh 10,85, Lâm Thao 4,72, Cẩm Khê 1,8 ha, Yên Lập 0,5 ha, Hạ Hoà 1,02 ha, Đoan Hùng 0,97 ha, Thanh Ba 0,4 ha.

b) Diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang mục đích khác:

- Đất nông nghiệp: 1.973,36 ha

- Đất lâm nghiệp có rừng 1.444,45 ha

c) Kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích đất nông, lâm nghiệp:

- Diện tích đất khai hoang đưa vào sản xuất:

+ Đất nông nghiệp: 7.182,05 ha

+ Đất lâm nghiệp: 44.962,21 ha

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất:

+ Chuyển từ 1 vụ lên 2 vụ: 5.000 ha

+ Từ 2 vụ lên 3 vụ: 7.000 ha

+ Từ cây hàng năm sang cây lâu năm: 68,56 ha

+ Từ cây hàng năm sang nuôi trồng thủy sản: 356,92 ha

d) Sau khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đến cuối năm 2005 diện tích các loại đất là:

- Đất nông nghiệp: 101.494,33 ha

- Đất lâm nghiệp: 181.786,99 ha

- Đất chuyên dùng: 25.814,34 ha

- Đất ở nông thôn: 7.449,88 ha

- Đất ở đô thị: 760,24 ha

- Đất chưa sử dụng: 34.656,49 ha

( Kế hoạch chi tiết cho từng loại đất và phân bổ theo từng năm có biểu phụ lục kèm theo)

II - Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số điểm Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo sau đây:

- Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai, các văn bản của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất. Đảm bảo quản lý đất đai đúng pháp luật, sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và bền vững.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị và các ngành chức năng rà soát  quỹ đất của các địa phương, đơn vị hiện đang sử dụng không hiệu quả để có biện pháp quản lý tốt hơn. Thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn để tránh lãng phí, tốn kém trong việc bồi thường thu hồi đất, giải toả mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất đai sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo các cấp, các ngành, sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời tranh chấp đất đai; kiên quyết sử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch hoặc sử dụng đất  nhằm đưa việc tổ chức thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đúng pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện:
- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Phú Thọ trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất còn lại của giai đoạn từ 2002-2005 trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) của tỉnh Phú Thọ; tổ chức thực hiện Nghị quyết và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoach trước HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2002.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

                 CHỦ TỊCH






            Hoàng Xuân Cừ 
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(Đã ký) 

PHỤ BIỂU

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 TỈNH PHÚ THỌ

STT
        Chỉ tiêu
Mã số 
DT tăng trong kỳ
Chia ra các năm





Thực hiện năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005

A
Đất chuyên dùng và đất ở

5703.62
282.33
1497.47
1476.75
1068.81
1378.26

I
Đất chuyên dùng
40
5002.15
233.81
1447..27
1294.59
827.33
1199.15

1
Đất xây dựng
41
2072.43
78.01
560.60
419..22
174.50
840.10

1.1
Đất các công trình công nghiệp
41.1
613.83
3.09
369.35
115.39
80.00
46.00

1..2
Đất các công trình kinh doanh, dịch vụ
41..2
1165.38
12.83
153.30
235.51
34.62
729.12

1.3
Đất trụ sở cơ quan
41.3
52.42
15..27
5.40
13.56
9.07
9.12

1.4
Đất các cơ sở y tế
41.4
11..26
2.97
3.30
2.10
1.45
1.44

1.5
Đất trường học
41.5
79.79
17.93
9.66
19.86
17.30
15.04

1.6
Đất các công trình thể dục, thể thao
41.6
95.03
12.73
13..25
20.34
22.69
26.02

1.7
Đất các công trình xây dựng khác
41.7
54.72
13.19
6.34
12.46
9.37
13.36

2
Đất giao thông 
42
687.80
89.38
91.70
163.52
182.09
161.11

3
Đất thuỷ lợi và mặt nước chuyên dùng
43
552.82
40.69
120.00
212.19
83.59
96.35

3.1
Kênh mương
43.1
234.52
24.95
33.50
52.87
57.12
66.08

3.2
Đê đập
43..2
78.02
15.74
7.50
28.13
13.15
13.50

3.3
Mặt nước chuyên dùng
43.3
240..28

79.00
133.59
16.86
10.83

4
Đất di tích lịch sử, văn hoá
44
348..20
0.75
295.13
1.18
1.14
50.00

5
Đất quốc phòng an ninh
45
884.41
2.10
353.54
413.55
99.32
15.90

6
Đất khai thác khoáng sản
46
47.76
7.51
6..20
28.82
3.66
1.57

7
Đất làm vật liệu xây dựng
47
257.34
1.70
15.30
29.34
199.50
11.50

8
Đất làm muối
48







9
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
49
68.98
8.02
2.70
23.07
17..27
17.92

10
Đất chuyên dùng khác
50
82.41
5.65
2.10
3.70
66..26
4.70

II
Đất ở
51
701.47
48.52
50..20
182.16
241.48
179.11

1
Đất ở đô thị
52
36..22
4.70
7.10
8..27
9.32
6.83

2
Đất ở nông thôn
53
665..25
43.82
43.10
173.89
232.16
172..28

B
Khai hoang mở rộng DT đất nông lâm nghiệp

59375.92
7231.66
30295.35
6529.17
7028.08
8291.66

I
Đất nông nghiệp
02
7358.81
176.76
1295.35
1953.32
1873.72
2059.66

1
Đất trồng cây hàng nâm
03
796.97
98.10
100..24
211.32
210..23
177.08


Trong đó: Đất ruộng lúa, lúa màu
04
441..22
14..25
64.30
128.06
119.60
115.01

2
Đất vườn tạp
17







3
Đất trồng cây lâu năm
18
4981.09
42.82
827.71
1372.83
1304.99
1432.74

4
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
23
168.00

12.00
65.00
30.00
61.00

5
Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
26
1412.75
35.84
355.40
304.17
328.50
388.84

II
Đất lâm nghiệp có rừng 
30
52017.11
7054.90
29000.00
4575.85
5154.36
6232.00

1
Khoanh nuôi tái sinh rường
31
33519.09
2354.90
27000.00
1000.00
1262..23
1901.96

2
Trồng rừng
35
18497.02
4700.00
2000.00
3575.44
3892.13
4329.45

3
Đất ươm cây giống
39
1.00


0.41

0.59

C
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất

425.48

68.56
120.00
106.92
130.00

1
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang NTTS:
26
356.92


120.00
106.92
130.00


Tr đó: Đất ruộng lúa, lúa màu chuyển sang NTTS
26
256.92


110.00
66.92
80.00

2
Đất trồng cây HN chuyển sang trồng cây lâu năm
18
68.56

68.56





Tr đó đất ruộng lúa, lúa màu chuyển sang cây LN
18







3
Đất trồng cây lâu năm  chuyển sang trồng cây hàng năm
03







4
Đất có MN NTTS chuyển sang trồng cây HN
03







